SINH SẢN BÁN NHÂN TẠO GIỐNG KỲ NHÔNG TRÊN CÁT TẠI XÃ HẢI NINH, HUYỆN QUẢNG NINH

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔ HÌNH

1. Tên chủ nhiệm mô hình: Kỹ sư Trương Vĩnh Dung 
2. Cơ quan chủ trì mô hình: Nông trại sinh thái Cát Ngọc - xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 

3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh 
4. Tính cấp thiết của mô hình  

Kỳ nhông là loại bò sát giống thằn lằn, chúng phân bổ ở vùng đất cằn, khô, vùng dọc bờ biển các tỉnh duyên hải miền Trung. Hiện nghề nuôi nhông nhiều nơi đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã có một số mô hình nuôi nhông thương phẩm, bước đầu cho thấy nhông phù hợp với điều kiện ở địa phương. Tuy vậy, sản phẩm thịt, giống nhông xuất bán ra thị trường còn quá ít do quy mô nuôi của các hộ đang còn nhỏ lẻ, manh mún, mặt khác con giống kỳ nhông nuôi thương phẩm khan hiếm chủ yếu mua ở các tỉnh phía Nam nên hầu như trong nhiều năm liền số lượng kỳ nhông nuôi không tăng do đó chưa khai thác được tiềm năng của các xã ven biển.

 Nhằm góp phần tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp trên vùng đất cát một cách bền vững, tạo ra một mặt hàng mới có giá trị kinh tế cao gắn với thị trường tiêu thụ rộng và ổn định cho người dân trên vùng đất cát huyện Quảng Ninh, nông trại sinh thái Cát Ngọc đề xuất thực hiện mô hình này.

5. Mục tiêu của mô hình  

- Tạo giống kỳ nhông bằng phương pháp sinh sản bán nhân tạo.

- Chủ động cung cấp con giống kỳ nhông trong và ngoài tỉnh.

- Xây dựng quy trình kỹ thuật sinh sản bán nhân tạo giống kỳ nhông.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu mô hình  

- Đối tượng nghiên cứu: Giống kỳ nhông.

- Phạm vi nghiên cứu: Tại nông trại Cát Ngọc huyện Quảng Ninh.

7. Phương pháp nghiên cứu mô hình 

Triển khai nuôi thử nghiệm tại Nông trại sinh thái Cát Ngọc, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. tỉnh Quảng Bình. 

Chủ nhiệm tiến hành tập huấn, chỉ đạo, theo dõi tổng hợp đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của kỳ nhông.  

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của mô hình  

9. Kinh phí thực hiện mô hình  
Tổng kinh phí thực hiện mô hình:                     377.064.000 đồng 
Trong đó:  - Ngân sách sự nghiệp KHCN tỉnh: 111.610.000 đồng 

                  - Nguồn tổ chức, cá nhân:                265.454.000 đồng 

10. Thời gian thực hiện: 18tháng, từ tháng 3/2012 đến tháng 9/2013 

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH

MỞ ĐẦU

Kỳ nhông (còn gọi là con dông), là loại bò sát giống thằn lằn, chúng phân bổ ở vùng đất cằn, khô, vùng dọc bờ biển các tỉnh duyên hải miền trung. Thịt nhông thơm ngon có hàm lượng chất dinh dưỡng lớn rất tốt cho sức khỏe con người và được xem là nguồn thực phẩm đặc sản có giá trị kinh tế cao.

Trong những năm trở lại đây, nghề nuôi kỳ nhông đã phát triển khá mạnh ở các tỉnh phía nam duyên hải miền trung như tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Nam... đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình.

Ở tỉnh Quảng Bình nói chung huyện Quảng Ninh nói riêng, trong những năm trở lại đây thông qua các chương trình dự án đã đưa con nhông vào nuôi thương phẩm, bước đầu khẳng định con nhông phù hợp với điều kiện ở địa phương.

 Nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và tạo ra một nghề mới tăng thu nhập cho người dân trên vùng đất cát. Năm 2012, nông trại sinh thái Cát Ngọc được sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình nhất trí cho thực hiện mô hình “Sinh sản bán nhân tạo giống kỳ nhông trên cát tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh”.

I. Nội dung thực hiện

1.1. Xây dựng chuồng trại, mua sắm vật tư

- Xây dựng chuồng trại, mua sắm các loại trang thiết bị vật tư cuối tháng 3/2012. Chuồng nuôi có diện tích 200 m2; bãi nuôi có diện tích 200 m2. 


+ Tường chuồng xây bằng gạch blóc, chiều cao 1,4 m; phần móng 0,5 m; mặt trong tường ở phần trên được đóng tôn trơn sát vào tường chiều rộng tấm tôn trơn 0,6 m; toàn bộ cột chuồng được bọc một lớp tôn trơn với chiều cao 1,2m để nhông không leo trèo ra ngoài.

+ Mái che lợp bằng tấm phirôximăng được gắn với tường chuồng, chiều rộng mái 5m đảm bảo chuồng nuôi không bị mưa dột, thoáng khí và đảm bảo mát về mùa hè, ấm về mùa đông; diện tích mái che 300 m2.

+ Đáy lót nền (gồm phần trong mái lợp và ở bãi nuôi) được lót bằng loại gạch blóc, tạo khe hở giữa 2 lối là 1cm, đảm bảo không bị đọng nước trong những lúc mưa to kéo dài ngày; diện tích lớp lót đáy chuồng bãi nuôi là 400 m2 .

+ Đổ cát: Đổ lớp cát cho nhông trú ẩn, sinh sản gồm phần trong mái che đổ dày 0,7 m; phần bãi ăn, sưỡi nắng (ngoài mái che) đổ dày 0,3 m.

+ Hệ thống tạo ẩm: Lắp bét phun nước tạo ẩm 04 cái, trong chuồng 02 cái, bải nuôi 02 cái; các bét phun nước được lấy nước từ hệ thống nước sinh hoạt của nông trại nên nước đảm bảo sạch hợp vệ sinh.

- Chuồng nuôi con giống sơ sinh và ô ấp trứng:

+ Chuồng nuôi nhông sơ sinh và ô ấp trứng được làm chung tường với nhau để tiện theo dõi, chăm sóc lúc ấp trứng, chuyển nhông con vào nuôi. 

+ Chuồng xây khép kín; đáy láng bằng hỗn hợp vữa xi măng, cát sạn, tường đóng tôn trơn 0,5 m, lớp nền đổ cát độ dày 0.5 m. Diện tích chuồng nuôi nhông sơ sinh rộng 60 m2; Ô ấp trứng 30 m2.

+ Mái chuồng nuôi nhông sơ sinh và ô ấp trứng được bố trí 3-5 m2 tấm lợp bằng tấm kín để lấy ánh sáng mặt trời vào ô nuôi. 

+ Cửa sổ thông gió được bố trí 02 cửa sổ và 01 cửa chính ra vào thuận lợi trong việc điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ trong thời gian ấp, nuôi nhông sơ sinh.

1.2. Tuyển giống kỳ nhông bố mẹ

- Giống kỳ nhông tuyển từ đề tài: Năm 2010-2011, nông trại thực hiện dự án nông nghiệp sinh thái bền vững thuộc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng bình hỗ trợ, sau hai năm thực hiện nhông sinh trưởng phát triển tốt và đã sinh sản; được sự cho phép của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình nhất trí cho nông trại tuyển chọn nhông nuôi từ dự án trên để làm nhông bố mẹ thực hiện mô hình với số lượng 800 con. Chất lượng con giống qua hai đợt tuyển chọn: Giống đảm bảo tiêu chuẩn làm giống; trọng lượng nhông giống trung bình 5-6con/1kg; tuổi nhông giống từ 6-7 tháng tuổi; tỷ lệ đực cái 1 đực/4 con cái; tình trạng sức khỏe nhông lúc tuyển chọn và thả giống, nhông nhanh nhẹn, khỏe mạnh không có biểu hiện bệnh lý.

- Giống kỳ nhông mua từ tỉnh Khánh Hòa: Giống được mua tại trại bà Nguyễn Thị Dựng, xã Cam Hải Bắc huyện Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa với số lượng nhông giống: 500 con: (trong đó có 90 con đực và 410 con cái)
II. Kết quả triển khai thực hiện 

- Nhông bố mẹ được chọn để thực hiện mô hình là nhông đã được nuôi thuần hoá do đó nhông có khả năng thích nghi với điều kiện nuôi bán tự nhiên. Qua theo dõi nhông thả vào nuôi tháng 5/2012. Sau 1 tháng thấy nhông có hiện tượng lột xác, quá trình lột xác diễn ra khoảng 8-10 ngày, sau lột xác thấy nhông ăn nhiều hơn, nhông rất nhanh nhẹn, năm 2012, nhông lột xác 2 lần, qua mỗi lần lột xác thấy nhông tăng trọng nhanh hơn; trọng lượng nhông sau lần lột xác thứ 2 đạt khoảng 4-5kg/con. Song song thời gian này, nông trại tiến hành theo dõi nhông nuôi ở chuồng không có lót đáy thấy nhông lột xác nhiều lần hơn và trọng lượng tăng cũng nhanh hơn trong lúc khẩu phần ăn của nhông như nhau.

- Qua quan sát quá trình sinh sản của kỳ nhông trên bãi nuôi không lót đáy, nhông cái có các biểu hiện như bụng to, xệ hai bên, di chuyển chậm là nhông cái có trứng hoặc nhông sắp đẻ; thông thường nhông sau khi lột xác khoảng 15-20 ngày là nhông đẻ, sau đẻ trứng khoảng 45 ngày là thấy nhông con chui lên. Cùng thời điểm nhưng ở chuồng nuôi có lót đáy không thấy xuất hiện nhông mẹ bụng to, xệ và càng không thấy có nhông con lên. Để tìm hiểu nguyên nhân nhông ở chuồng nuôi có lót đáy không đẻ nông trại tổ chức đào để lấy trứng qua 3 lần đào ở chuồng nuôi có lót đáy không tìm thấy trứng, trong lúc đó ở chuồng nuôi không lót đáy tìm thấy trứng nhông đẻ. 

Nhận xét:

Nhiệt độ và ẩm độ là hai yếu tố có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành trứng của kỳ nhông mẹ. Ở chuồng nuôi có lót đáy, với độ dày lớp cát trung bình 0,3 m ở bãi nuôi, trong chuồng nuôi dày 0,7 m, với độ dày này có thể không đủ ấm cho kỳ nhông trong các tháng mùa đông, đặc biệt có tháng rét đậm, rét hại kéo dài ngày có khi nhiệt độ môi trường xuống thấp dưới 150C, nông trại chưa có biện pháp chống rét hữu hiệu; Trong các tháng mùa hè nhiệt độ môi trường lên cao, gió lào thổi mạnh, thời tiết khô nóng kéo dài tháng 5,6,7 nông trại sử dụng hệ thống làm mát, tạo ẩm nên nhông vẫn phát triển khá tốt nhưng ngược lại khi kiểm tra thấy nhông không có trứng điều này có thể do nhông tự điều chỉnh về thời gian hình thành trứng, lúc tháng 7,8 gần cuối mùa nắng nên nhông chủ yếu tích tụ năng lượng cho cơ thể để tồn tại trong mùa ngủ đông kéo dài từ tháng 9 đến 12 và tháng 1,2 năm sau.

III. Kết quả đạt được

Kỳ nhông bố mẹ 1220 con. Trong đó: Kỳ nhông đực 250 con; kỳ nhông cái 970 con. Trọng lượng nhông bố mẹ trung bình 3-4 con /kg.

(Kỳ nhông bố mẹ mua từ tỉnh Khánh Hòa có tỷ lệ nuôi sống đến tháng 9/2013 là 92%; kỳ nhông bố mẹ tuyển từ đề tài tỷ lệ sống 95%)

IV. Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường

4.1. Hiệu quả kinh tế

Mặc dù trong quá trình thực hiện mô hình được Sở Khoa học và Công nghệ, chủ nông trại, chủ nhiệm mô hình quan tâm theo dõi, chỉ đạo thường xuyên đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục kịp thời nhưng mô hình đến tại thời điểm này vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra do kỳ nhông không sinh sản được vì vậy nông trại chưa thể tính toán được hiệu quả kinh tế của mô hình.

4.2. Hiệu quả xã hội và môi trường


- Kỳ nhông là đối tượng mới góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi của tỉnh và huyện đề ra trong thời gian tới. 

- Mô hình nuôi kỳ nhông sinh sản bán nhân tạo góp phần làm thay đổi một tư duy mới trong chọn lựa một phương thức nuôi.
4.3. Phương án phát triển của mô hình sau khi kết thúc 

- Tiếp tục theo dõi thêm một thời gian nữa để khẳng định trong việc áp dụng quy trình nhân giống kỳ nhông bằng phương pháp nhân tạo.
- Tổ chức theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh trong suốt thời gian thực hiện để có cơ sở khuyến cáo cụ thể.  
 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- Chưa nên nuôi sinh sản bán nhân tạo giống kỳ nhông trên cát ở địa bàn các xã ven biển thuộc tỉnh Quảng Bình. 

- Kỳ nhông bố mẹ nuôi ở mô hình tuy đã được thuần hoá nhưng bản tính của nó vẫn mang đặc tính hoang dã là rất lớn do đó cần theo dõi, nghiên cứu cho kỳ nhông sinh sản theo phương thức nuôi sinh sản bán tự nhiên mới đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.

- Thức ăn cho kỳ nhông đa dạng, dễ kiếm, giá rẻ, công tác chăm sóc, quản lý bảo vệ, thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm không tốn nhiều công sức hay mất nhiều thời gian do đó trong giai đoạn phát triển chăn nuôi theo hướng chất lượng và giá trị như hiện nay thì con kỳ nhông là một hướng nuôi mới có thể có nhiều triển vọng.


2. Kiến nghị


Để tiếp tục nhiên cứu về đặc tính sinh sản của kỳ nhông trên cát, Nông trại sinh thái Cát Ngọc kính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cho phép nông trại để lại số kỳ nhông bố mẹ của mô hình nhằm tiếp tục theo dõi nuôi kỳ nhông sinh sản với các hình thức nuôi khác nhau như: nuôi sinh sản quảng canh cải tiến, nuôi thâm canh trong những năm tới.          

Tổng thuật: Trần Thanh Hải
